
Stt Tên vật tư

Tên thương 
mại/ tên thường 
dùng/ tên tiếng 

anh

Yêu cầu kỹ thuật Quy cách

Giấy phép lưu 
hành/ Công 

văn cho phép 
NK

Hãng sản 
xuất Nước SX Tiêu chuẩn của 

nhà SX
Đvt  Số 

lượng Đơn giá Thành tiền

     34.595.000 

1
Nẹp ngón tay bằng 

nhôm ISELIN

Nẹp ISELIN 
25cm

Chất liệu băng nhôm có dán nút 
mềm, dài 25cm. Đạt một tring các 
tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.

túi 10 cái 170002779
Gia Hưng 

ViNa
Việt Nam ISO 9001:2015 cái          300 18.000 5.400.000

2
Nẹp vải chống 

xoay ngắn
Nẹp chống xoay 

ngắn

Chất liệu vải Cotton, vải có lỗ thoáng 
khí, vải Tricot, khóa velero, nẹp hợp 

kim nhôm, hệ thống dán xé ngoại 
nhập, chiều cao của nẹp từ 30-35cm. 

Đạt một tring các tiêu chuẩn: ISO; 
CE; FDA; TCCS.

Túi/1 cái

/PCBA-HCM. 

Ngày cấp phép: 
12/12/2017

Gia Hưng 
ViNa

Việt Nam ISO 9001:2015 cái            50 125.000 6.250.000

3
Nẹp đùi dài 

(Zimmer)

Nẹp đùi dài 
(Zimmer)

Chất liệu vải mút dệt kim ngoại nhập, 
vải lưới thể thao cao cấp, thanh định 
vị bằng nhôm lớn, có thể uốn công 
theo chiều công sinh lý của cẳng 

chân, hệ thống dán xé ngoại nhập. 
Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; 

CE; FDA; TCCS

Túi/1 cái 170002779
Gia Hưng 

ViNa
Việt Nam ISO 9001:2015 cái            50 98.500 4.925.000

4
Nẹp vải cẳng tay 

dài trái, phải 
Nẹp cẳng tay  
dài (Trái-phải)

Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ 
thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám 

dính(khóa Velero), nẹp hợp kim 
nhôm, dài 18-25cm. Trái, phải. Đạt 
một trong các tiêu chuẩn, ISO; EC; 

FDA; TCCS.

Túi/ 1 cái

/PCBA-HCM. 

Ngày cấp phép: 
12/12/2017

Gia Hưng 
ViNa

Việt Nam ISO 9001:2015 cái            80 38.500 3.080.000

5
Dây nối bơm tiêm 

điện dài 150 cm
Dây nối bơm 
tiêm điện ECO

Dây nối bơm tiêm điện dài 150cm
Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO 

13485;2016

Hộp/50 cái 170002779

CTCP

 nhựa Y tế
 Việt Nam

Việt Nam ISO cái          300 6.500 1.950.000

Phụ lục
DANH SÁCH NHÀ THẦU VÀ VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM TRÚNG THẦU

(Kèm theo Thông báo số: TB-YTCL ngày        /    /2023 của Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm)

1. Công ty TNHH DP Phan Rang
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Stt Tên vật tư

Tên thương 
mại/ tên thường 
dùng/ tên tiếng 

anh

Yêu cầu kỹ thuật Quy cách

Giấy phép lưu 
hành/ Công 

văn cho phép 
NK

Hãng sản 
xuất Nước SX Tiêu chuẩn của 

nhà SX
Đvt  Số 

lượng Đơn giá Thành tiền

6 Đai desault các số Đai DESAUTL 
(Trái-phải)

Cố định, ổn định khớp vai, vải 
Cotton, vải không dệt, vải có lỗ 
thoát khí. Khóa Velcro, các số 

(trái,phải) đạt một trong các tiêu 
chuẩn ISO; CE; FDA; TCCS.

Túi/1 cái

/PCBA-HCM. 

Ngày cấp phép: 
12/12/2017

Gia Hưng 
ViNa

Việt Nam 13485:2016 cái          120 59.500 7.140.000

7Tú đựng nước tiểu có qua
Túi đựng nước 

tiểu ECO

Dung tích 2000ml, có quai treo, 

vạch chia dung tích, nút xả không 
tuột, không bị rỉ nước. Đạt một 

trong các tiêu chuẩn: ISO; FDA; 
CE; TCCS.

gói/1 cái 170002779

CTCP 

nhựa Y tế
 Việt Nam

Việt Nam ISO 9001:2015 cái 1.000    5.850 5.850.000

       75.550.000 

1 Chloramin B
DGC 

CHOLORA

Sodium benzensulfocloramise, 

hàm lượng Chlor 25% Thùng/25 kg
VNDP-HC-

696-10-20

Đức Giang-
Việt Nam Việt Nam Kg 175       150.000 26.250.000

2
Bơm kim
 tiêm 1ml 

MINE B

Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ 
kim 26Gx1/2''; gioãng có núm 

bơm hết hành trình giúp tiêm hết 
thuốc. Đạt tiêu chuẩn TCVN 
5903; 1995; ISO 13485 và CE

hộp/100 cái 2100061
Tanaphar-

Việt Nam Việt Nam ISO 13485 cái 40.000  670 26.800.000

3
Kim tiêm

 nhựa các số

Bơm tiêm sử 
dụng một lần 

Vihankok (1ml)

Kim các số, vỉ đựng kim có chỉ thị 
màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485
Hộp/100 cái ĐLHK/

AnHui

Hongyu -

Trung Quốc

Trung 

Quốc ISO 13485 cái 30.000   270 8.100.000

4

Kim gây tê tủy 
sống số 

18G-27G, 3 

1/2(90mm) CK-

QT18,CK-

QT20,CK-

QT22,CK-QT25, 

CK-QT27

Kim tiêm tiệt 
trùng

Kích: 18G/20G/22G/25G/27G x 3 

1/2. Đạt một trong các tiêu chuẩn: 
ISO; CE; FDA; TCCS, Đđkt: bằng 

nhựa polypropylene (pp), đầu kim vat 
kiểu "Quicke" 3 mặt mài dũa góc 

xiên, sắc bensw; đốc kim trong suốt 
dễ theo dõi lượng dịch não tủy chảy 
ra; có khóa. Đạt mottj trong các tiêu 

chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS

hộp 100 cái BYT-TB-CT
TMT TIBBI 

Medikal
Thổ nhĩ kỳ ISO 13485 cái 200        16500 3.300.000

2. Công ty TNHH DP Quốc Tế
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Stt Tên vật tư

Tên thương 
mại/ tên thường 
dùng/ tên tiếng 

anh

Yêu cầu kỹ thuật Quy cách

Giấy phép lưu 
hành/ Công 

văn cho phép 
NK

Hãng sản 
xuất Nước SX Tiêu chuẩn của 

nhà SX
Đvt  Số 

lượng Đơn giá Thành tiền

5

Găng tay
 phẫu thuật vô 

khuẩn

Kim gây tê, chọc 
dò tủy sống 

(Spinal Needle 

Quincke) 18-27G

 Kích cỡ: size 6,5; 7; 7,5. Dài> 
280mm, có lớp bột phủ, tiệt trùng. 
Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; 

CE; FDA; TCCS

hộp/50 đôi 220000009/
HTC-Việt 

Nam
Việt Nam đôi 3.000     3700 11.100.000

         68.640.000 

1 Găng tay khám 

Găng tay cao 
su y tế có bột / 
latex Powdered 

Examination 

Gloves

Kích cỡ: XS, S, M, L dài ≥ 240mm, 
có bột, Đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO; CE; FDA; TCCS

hộp/50 đôi 220002157

/PCBA-HN

ASAP 

international 

SDN 

BHD/Malays

ia

Malaysia ISO; CE đôi 80.000   858 68.640.000

         21.778.450 

1

Chỉ tan tổng hợp 
đa sợi

   polyglactin 910, 

số 1, kim tròn

Chỉ phẫu thuật 
Oryl 910 số 1

Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 có 
lớp phủ ngoài Poly(glycolide-co-

lactide(30/70) và calciumc stearate. 

Chỉ giữ đc vết mổ tới 28 ngày, sức 
căng còn lại của sợi chỉ đạt 75%vào 
ngày thứ 14, 45% vào ngày thứ 21. 
chỉ tan hoàn toàn trong 60-75 ngày. 
Kim được làm bằng thép không gỉ 
AISI 420, thép 302. cỡ chỉ số 1 dài 

90cm. kim tròn Hesvy 1/2c 40mmm. 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485;CE

hộp/12 sợi 11726NK

Orion 

Sutures 

(India) Pvt 

Ltd/

Ấn Độ ISO; CE sợi 240        38430 9.223.200

2 Chlorhexidine 4%
SDS – Protect 

life S 4%
Chlorhexidine digluconate 4,0% Chai 500ml /BYT-TB-CT

CTCP Hỗ 
trợ 

và phát triển 
dịch vụ Y tế 

Việt 
Nam(sds)/Vi

ệt Nam

Việt Nam ISO chai 30          75075 2.252.250

3 Greenax OPA Greenax OPA

0,55% Ortho-Phthalaldehyde,

 khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế, 
phẫu thuật, thiết bị y tế, dụng cụ nội 

soi và dụng cụ không chịu nhiệt

can 5 lít
VNDP-HC-

115-03-21

CTTNHH 

MTV

 Sản xuất 
Dược-Mỹ 

phẩm 
Gamma/Việt 

Việt Nam ISO can 10          790900 7.909.000

3. Công ty CPTBYT và công nghệ Hải Cường

4. Công ty TNHH Y tế Hoàng Lâm
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Stt Tên vật tư

Tên thương 
mại/ tên thường 
dùng/ tên tiếng 

anh

Yêu cầu kỹ thuật Quy cách

Giấy phép lưu 
hành/ Công 

văn cho phép 
NK

Hãng sản 
xuất Nước SX Tiêu chuẩn của 

nhà SX
Đvt  Số 

lượng Đơn giá Thành tiền

4 Gel siêu âm
Gel siêu âm 

APM Soni
Dùng trong siêu âm chẩn đoán y khoa Can 5 lít

VNDP-HC-

052-01-17

CTCP Đầu 
tư Y

 tế An Phú
Việt Nam ISO can 20          119700 2.394.000

         24.610.000 

1

Viên sủi khử 
khuẩn

 Troclosense 

Sodium

PreseptTM 

Effervescent 

Disinfectant 

Tablets

50% w/w Sodium

Dichloroisocyanurate (2,5g Sodium 

Dichloroisocyanurate/ viên 5g- tương 
đương với 1,5g Clorin hoạt tính /viên 

5g)

Thùng 6 hộp;
 Hộp/100 

viên

VNDP-HC

-067-03-17

Medenech 

Limited- Ai-

len

Ailen

 - ISO 9001 có 

hiệu lực đến 
26/5/2023

- ISO 13485 có 

hiệu lục đến 
27/5/2023

- CFS (exp: 

31/12/2022 có 

công văn giải 
trình).

GMP (hết hạn 
31/12/2021 gia 

hạn đến 
31/12/2023 có 

công văn giải trình

Hộp 50          492200 24.610.000

           8.820.000 

1

Test thử chất gây 
nghiện 

4 chỉ số:THC-
MET-AMP-MOP

Quick Test DOA 

Multi 4 Drug 

(THC-MET-AMP-

MOP)

Phát hiện định tính nhóm các
 chất gây nghieenjtrong nước tiểu: 

Morphine, Amphetamine, 

Methamphetamine, THC. Độ nhạy: 
99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%

Hộp 15 test 190001163

/PCBA-HCM

Công ty CP 

sản xuất 
kinh 

doanhsinh 

phẩm chẩn 
đoán y tế 
Việt Mỹ

Việt Nam ISO  test 200        44100 8.820.000

233.993.450

5. Công ty cổ phần dược phẩm TBYT Hà Nội

6. Công ty cổ phần dược phẩm Tường Khuê

Tổng tiền:
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